BẢNG SO SÁNH
Dự thảo Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SCT ngày      /     /2026 của Sở Công Thương)
I. NHỮNG ĐIỂM MỚI, ƯU TIÊN CỦA DỰ THẢO HOÀN THIỆN SO VỚI QUY CHẾ HIỆN HÀNH
1. Cập nhật đầy đủ khung pháp lý mới: Luật TCCQĐP 2025, Luật BHVBQPPL 2025, Luật Đầu tư 2025, Luật Xây dựng 2025, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024, NĐ 139/2025 và NĐ 303/2026; phù hợp mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
2. Thể chế hóa các chính sách mới của NĐ 303/2026: 04 loại hình CCN mới, điều kiện thành lập, mở rộng theo tỷ lệ lấp đầy, chấm điểm chủ đầu tư hạ tầng thang 100 (tối thiểu 50 điểm), quỹ đất ưu tiên cho DNNVV, doanh nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo.
3. Lượng hóa thời hạn: phối hợp mặc định 05 ngày làm việc (quá hạn coi như thống nhất);
4. Bảo đảm tính liên tục sau khi bỏ cấp huyện: quy định rõ đơn vị tiếp nhận các CCN do cấp huyện làm chủ đầu tư, thẩm quyền cho thuê đất, quy chế dịch vụ, phương án giá và thời hạn 06 tháng để xử lý từng cụm.
5. Kế thừa đầy đủ các quy định cụ thể của QĐ 25/2025 (giá đất, biện pháp bảo đảm, quy chế khu xử lý chất thải, điều kiện tiếp nhận dự án, không để cư dân sinh sống trong CCN, khen thưởng, nghĩa vụ của chủ đầu tư).
6. Tăng cải cách thủ tục, giảm phiền hà: hồ sơ trực tuyến, một cửa liên thông; báo cáo điện tử, không báo cáo lặp lại; không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm cùng nội dung.
7. Tăng trách nhiệm giải trình: cơ chế rà soát CCN chậm triển khai, gắn kết quả thực hiện với đánh giá người đứng đầu.
8. Định hướng phát triển bền vững: ưu tiên CCN sinh thái, cộng sinh công nghiệp; hoàn thành công trình môi trường trước khi tiếp nhận dự án thứ cấp; không tiếp nhận công nghệ lạc hậu.
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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	Quy định nguyên tắc, phương thức phối hợp, nội dung quản lý, trách nhiệm; nội dung chưa quy định thì thực hiện theo pháp luật hiện hành. Đối tượng: cơ quan QLNN, chủ đầu tư hạ tầng, tổ chức, cá nhân SXKD trong CCN.
	Giữ phạm vi; dẫn chiếu cụ thể NĐ 32/2024 (sửa đổi bởi NĐ 303/2026). Đối tượng tách thành 3 nhóm: sở, ngành và UBND cấp xã; chủ đầu tư hạ tầng, đơn vị vận hành hạ tầng; doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân.
	Làm rõ đối tượng; thay UBND cấp huyện bằng UBND cấp xã.
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	Điều 2. Nguyên tắc quản lý, phương thức phối hợp
	UBND tỉnh quản lý theo Điều 32 NĐ 32; các sở, ngành, UBND cấp huyện tham mưu theo chức năng; phối hợp không chồng chéo. Phối hợp bằng họp hoặc lấy ý kiến văn bản; thời hạn trả lời theo đề nghị của cơ quan chủ trì.
	Bổ sung nguyên tắc: phù hợp Quy hoạch tỉnh 2021-2030; phát triển CCN xanh, sinh thái, ưu tiên 4 loại hình mới và quỹ đất ưu tiên; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; một cửa liên thông, môi trường điện tử. Phương thức phối hợp: thời hạn trả lời mặc định tối đa 05 ngày làm việc, quá hạn coi như thống nhất; thêm chia sẻ dữ liệu qua hệ thống điện tử và CSDL cụm công nghiệp.
	Thể chế hóa định hướng của NĐ 303/2026; định lượng thời hạn phối hợp để tránh kéo dài, đảm bảo tiến độ công việc
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	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	Chủ yếu là từ viết tắt: các sở, ngành; UBND cấp huyện; chủ đầu tư hạ tầng (gồm cả UBND cấp huyện); nhà đầu tư thứ cấp; NĐ 32; Hội đồng.
	Giải thích nội dung: các loại hình CCN theo NĐ 303; phương án phát triển CCN; chủ đầu tư hạ tầng (không còn UBND cấp huyện); dự án thứ cấp; tỷ lệ lấp đầy; đơn vị quản lý, vận hành CCN; dịch vụ công cộng, tiện ích; CSDL cụm công nghiệp theo TT 14/2024.
	Bổ sung khái niệm mới dùng trong điều kiện thành lập, mở rộng (tỷ lệ lấp đầy) và các loại hình CCN mới.

	CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM
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	Điều 4. Xây dựng, thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách
	Sở Công Thương tham mưu quy chế, chính sách. Sở Tài chính bố trí vốn đầu tư công hỗ trợ hạ tầng, kinh phí chính sách; hướng dẫn hạ tầng kết nối đến ranh giới CCN.
	Sở Công Thương tham mưu chính sách hỗ trợ hạ tầng, di dời, phát triển CCN chuyên ngành, hỗ trợ, công nghệ cao, sinh thái; tập huấn, phổ biến; đánh giá, kiến nghị tháo gỡ. Sở Tài chính bố trí vốn theo NĐ 303 và tiếp tục hướng dẫn, bố trí vốn hạ tầng kết nối đến hàng rào CCN. UBND cấp xã tuyên truyền, đề xuất chính sách.
	Kế thừa đầy đủ; mở rộng theo chính sách mới của NĐ 303.
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	Điều 5. Xây dựng, thực hiện phương hướng phát triển CCN
	Dẫn chiếu Điều 4, 5 NĐ 32. UBND cấp huyện rà soát, đề xuất; Sở Công Thương tổng hợp; Sở Tài chính tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.
	UBND cấp xã đề xuất và quản lý quỹ đất quy hoạch CCN; Sở Công Thương xây dựng phương án, xác định loại hình CCN, tham mưu kế hoạch thực hiện, công khai; Sở Tài chính tích hợp; bổ sung trách nhiệm Sở NN&MT (chỉ tiêu đất, môi trường) và Sở Xây dựng (quy hoạch, đấu nối hạ tầng).
	Chuyển nhiệm vụ cấp huyện sang cấp xã theo NĐ 303/2026/NĐ-CP; bổ sung trách nhiệm các sở sau thực hiện sáp nhập.
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	Điều 6. Điều chỉnh phương hướng phát triển CCN
	Dẫn chiếu Điều 6, 7 NĐ 32. UBND cấp huyện đề xuất; Sở Công Thương tổng hợp; Sở Tài chính tích hợp vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.
	Cho phép UBND cấp xã, chủ đầu tư, doanh nghiệp đề xuất. Quy trình: theo kỳ điều chỉnh QH tỉnh, Sở Công Thương chủ trì, rà soát báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính chủ trì tích hợp vào quy hoạch tỉnh.
	Mở rộng chủ thể đề xuất; bổ sung cơ chế rà soát, loại bỏ CCN không khả thi.
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	Điều 7. Thành lập, mở rộng; điều chỉnh, bãi bỏ quyết định
	UBND cấp huyện chủ trì lập hồ sơ trình Sở Công Thương; Sở Công Thương thẩm định; Hội đồng lựa chọn chủ đầu tư theo khoản 2 Điều 13 NĐ 32. Điều chỉnh, bãi bỏ theo khoản 2 Điều 12 NĐ 32.
	Ghi rõ điều kiện mới theo NĐ 303: thay đổi từ UBND cấp huyện, thành UBND cấp xã (theo chính quyền địa phương 02 cấp); Quy định các trường hợp điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập, mở rộng; Bổ sung quy định trách nhiệm của Trung tâm TT và Xúc tiến, hồ sợ đầu tư;
	Nội dung thay đổi lớn nhất: cập nhật trực tiếp NĐ 303/2026. Bổ sung trách nhiệm của Trung tâm TT và Xúc tiến, hồ sợ đầu tư;
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	Điều 8. Thủ tục đầu tư dự án hạ tầng CCN
	Chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện đồng thời với thành lập, mở rộng; Sở Tài chính hướng dẫn sau khi có kết quả lựa chọn của Hội đồng.
	Bãi bỏ Điều 8 do quy định tại điểm b,  Khoản 8 Điều 24 của Luật  Đầu tư năm 2025, quy định Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp không thuộc trường hợp phải chấp thuận chủ trương đầu tư
	Bãi do cập nhật quy định của Luật Đầu tư năm 2025 
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	Điều 9. Quy hoạch chi tiết CCN (Điều 8 của Dự thảo mới)
	Theo Luật Xây dựng 2014, NĐ 175/2024, NĐ 06/2021, NĐ 10/2021, QĐ 22/2024/QĐ-UBND. Sở Xây dựng thẩm định; UBND cấp huyện chỉ đạo lập; Sở Công Thương góp ý.
	Theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024. Sở Xây dựng thẩm định (thẩm quyền tỉnh) hoặc UBND cấp xã (thẩm quyền xã). UBND cấp xã lấy ý kiến cộng đồng, cắm mốc; điều chỉnh quy hoạch không được giảm cây xanh, hạ tầng dùng chung, quỹ đất ưu tiên.
	Cập nhật căn cứ pháp lý về quy hoạch; dẫn chiếu chung quy định của UBND tỉnh về quy hoạch, kiến trúc để không phải sửa Quy chế khi văn bản của tỉnh thay đổi.

	13
	Điều 10. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN (Điều 9 của Dự thảo mới)
	Theo pháp luật đầu tư, xây dựng; quản lý dự án theo Điều 16 NĐ 32. Sở Xây dựng thẩm định, cấp phép; Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh, chấm dứt; Sở Công Thương tham mưu điều chỉnh,bãi bỏ QĐ thành lập sau khi dự án chấm dứt.
	Theo Luật Xây dựng 135/2025; ưu tiên đầu tư trước giao thông, điện, nước, xử lý nước thải. Tài sản hạ tầng đầu tư từ ngân sách quản lý theo NĐ 303. Khi chấm dứt dự án, Sở Công Thương đề xuất điều chỉnh, bãi bỏ quyết định thành lập.
	Cập nhật Luật Xây dựng mới; bảo đảm hoạt động liên tục của dự án thứ cấp khi chấm dứt dự án hạ tầng.
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	Điều 11. Thủ tục môi trường của dự án hạ tầng (Điều 10 của Dự thảo mới)
	Sở NN&MT hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm; hướng dẫn chủ đầu tư ban hành quy chế hoạt động khu xử lý chất thải tập trung.
	Chủ đầu tư phải hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, quan trắc tự động, khu tập kết chất thải rắn trước khi tiếp nhận dự án thứ cấp. Sở NN&MT thẩm định ĐTM, giấy phép môi trường; UBND cấp xã tiếp nhận đăng ký môi trường. CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải: rà soát lộ trình, dừng tiếp nhận dự án phát sinh nước thải. Khuyến khích mô hình sinh thái, cộng sinh công nghiệp. Sở NN&MT hướng dẫn ban hành quy chế hoạt động khu xử lý chất thải (điều kiện đấu nối, giới hạn tiếp nhận, giá, trách nhiệm khi sự cố).
	Kế thừa và cụ thể hóa nội dung quy chế khu xử lý chất thải; bổ sung nghĩa vụ hoàn thành công trình môi trường trước khi tiếp nhận dự án thứ cấp.
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	Điều 12. Thu hồi đất, cho thuê đất
(Điều 11 của Dự thảo mới)
	Quy định chi tiết xác định giá đất, tiền thuê đất: Chi cục Thuế khu vực XI (thuê trả hằng năm); Sở NN&MT, Hội đồng thẩm định giá đất (thuê trả một lần). Sở Tài chính hướng dẫn biện pháp bảo đảm thực hiện dự án trước khi cho thuê đất; gửi bản sao QĐ cho thuê đất về Sở Công Thương.
	UBND cấp xã tổ chức bồi thường, quyết định thu hồi đất; Sở NN&MT tham mưu cho thuê đất, cấp GCN, gửi bản sao QĐ cho thuê đất về Sở Công Thương và UBND cấp xã. Giá đất: thuê trả hằng năm do cơ quan thuế xác định; thuê trả một lần do Sở NN&MT xác định giá đất cụ thể, qua Hội đồng thẩm định giá đất. Sở Tài chính kiểm tra biện pháp bảo đảm thực hiện dự án trước khi cho thuê đất. Bổ sung quỹ đất ưu tiên (sau 02 năm không thu hút được thì đề nghị bố trí đối tượng khác); điều kiện kinh doanh BĐS, Sở Xây dựng kiểm tra.
	Kế thừa toàn bộ quy trình giá đất, biện pháp bảo đảm, gửi bản sao QĐ (cập nhật tên cơ quan thuế sau sắp xếp); bổ sung quỹ đất ưu tiên theo NĐ 303 và quản lý kinh doanh BĐS trong CCN.
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	Điều 13. Thủ tục đối với dự án thứ cấp (Điều 12 của Dự thảo mới)
	Theo Điều 20, 21 NĐ 32; đáp ứng Điều 29, 35 Luật KDBĐS 2023; không tiếp nhận dự án phát sinh nước thải khi chưa có hệ thống xử lý. CCN do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư: thẩm quyền cho thuê đất theo Điều 123 Luật Đất đai.
	Chủ đầu tư hạ tầng là đầu mối tiếp nhận; Sở Tài chính giải quyết thủ tục đầu tư; Sở Xây dựng, UBND cấp xã, Công an tỉnh làm thủ tục xây dựng, PCCC; CCN chưa có chủ đầu tư thì Nhà nước cho thuê đất trực tiếp; ưu tiên rút ngắn thời gian cho dự án thuộc đối tượng ưu tiên, dự án di dời. Điều kiện tiếp nhận: phù hợp quy hoạch, ngành nghề, Điều 29, 35 Luật KDBĐS; không tiếp nhận, nâng công suất dự án phát sinh nước thải khi chưa có hệ thống xử lý; không tiếp nhận công nghệ lạc hậu. CCN do Nhà nước đầu tư hoặc chưa có chủ đầu tư (kể cả CCN do cấp huyện cũ làm chủ đầu tư): cho thuê đất trực tiếp theo Điều 123 Luật Đất đai.
	Kế thừa đầy đủ; bổ sung tiêu chí không tiếp nhận công nghệ lạc hậu, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn trình; xử lý cụm do cấp huyện cũ làm chủ đầu tư.
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	Điều 14. Dịch vụ công cộng, tiện ích (Điều 13 của Dự thảo mới)
	Theo Điều 17 NĐ 32. CCN do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư: huyện ban hành quy chế dịch vụ, phương án giá; Sở Tài chính thẩm định giá. Công an tỉnh: ANTT, PCCC. UBND cấp huyện giải quyết tranh chấp; không để cư dân sinh sống trong CCN.
	Chủ đầu tư tự vận hành hoặc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ; trường hợp không có chủ đầu tư thì UBND cấp xã hoặc đơn vị được giao vận hành. Giá theo thị trường, công khai; phần hạ tầng từ ngân sách do UBND tỉnh quy định. CCN do cấp huyện cũ đầu tư: UBND cấp xã (hoặc đơn vị được giao) ban hành quy chế dịch vụ, phương án giá; Sở Tài chính thẩm định hoặc hướng dẫn cấp xã phê duyệt giá. Bổ sung trách nhiệm đơn vị điện, nước, viễn thông; Sở Nội vụ về lao động, nhà ở công nhân. UBND cấp xã không để cư dân sinh sống trong CCN, giải quyết tranh chấp dịch vụ.
	Kế thừa đầy đủ, chuyển giao rõ trách nhiệm từ cấp huyện sang cấp xã; bổ sung các chủ thể dịch vụ và chính sách cho người lao động.
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	Điều 15. Quản lý SXKD, thông tin báo cáo (Điều 14 của Dự thảo mới)
	Theo Điều 24 NĐ 32; chế độ báo cáo theo TT 14/2024/TT-BCT; các sở cung cấp thông tin khi có yêu cầu.
	UBND cấp xã quản lý hoạt động SXKD trên địa bàn. Báo cáo định kỳ theo TT 14/2024 (UBND cấp xã thay cấp huyện); doanh nghiệp cung cấp thông tin cho chủ đầu tư, các sở cung cấp cho Sở Công Thương chậm nhất 05 ngày làm việc trước hạn báo cáo. Ưu tiên báo cáo điện tử; thông tin đã có trên CSDL thì không báo cáo lặp lại bằng giấy. Sở Công Thương xây dựng CSDL CCN của tỉnh.
	Thống nhất với TT 14/2024 (không tự đặt lịch riêng gây mâu thuẫn); bổ sung cơ chế cung cấp thông tin nội bộ và cắt giảm báo cáo giấy trùng lặp.
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	Điều 16. Thanh tra, kiểm tra (Điều 15 của Dự thảo mới)
	Theo kế hoạch được phê duyệt, khoản 2 Điều 24 NĐ 32; không chồng chéo trong năm. Sở Công Thương kiểm tra hiệu quả phương án, chính sách; đề xuất khen thưởng.
	Sở Công Thương kiểm tra tiến độ hạ tầng, thu hút đầu tư, quỹ đất ưu tiên; các sở và UBND cấp xã kiểm tra chuyên ngành; Thanh tra tỉnh thanh tra theo kế hoạch; kế hoạch và kết luận gửi Sở Công Thương để tránh chồng chéo, cập nhật CSDL; không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm cùng nội dung (trừ khi có dấu hiệu vi phạm); Sở Công Thương đánh giá hiệu quả chính sách, đề xuất khen thưởng.
	Kế thừa đầy đủ; bổ sung cơ chế chia sẻ kế hoạch, kết luận và giới hạn tần suất thanh tra, kiểm tra để giảm phiền hà cho doanh nghiệp.
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	Điều 17. Xúc tiến đầu tư (Điều 16 của Dự thảo mới)
	Sở Công Thương công bố phương án phát triển CCN; chủ đầu tư công bố quy hoạch chi tiết; UBND cấp huyện, các sở phối hợp xúc tiến.
	Sở Tài chính đưa CCN vào Chương trình xúc tiến đầu tư hằng năm; Sở Công Thương công khai thông tin CCN (quỹ đất trống, loại hình, ưu đãi), lồng ghép khuyến công; UBND cấp xã hỗ trợ khảo sát, vận động di dời; chủ đầu tư ưu tiên thu hút ngành nghề và đối tượng theo NĐ 303.
	Phân công cụ thể; gắn với danh mục ngành nghề ưu tiên mới.

	CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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	Điều 18. Trách nhiệm thực hiện (Điều 17 của Dự thảo mới)
	Sở Công Thương theo Điều 32, 33 NĐ 32; UBND cấp huyện theo Điều 34; các sở theo lĩnh vực; chủ đầu tư hình thành bộ phận quản lý, vận hành CCN, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều 18, 19 NĐ 32.
	Sở Công Thương là đầu mối theo dõi, báo cáo hằng năm; các sở và Chủ tịch UBND cấp xã phân công đầu mối, chịu trách nhiệm khi chậm trễ; chủ đầu tư hạ tầng huy động nguồn lực, bố trí đơn vị quản lý, vận hành CCN, thực hiện quyền, nghĩa vụ theo NĐ 32 (sửa đổi), bảo đảm quỹ đất ưu tiên; doanh nghiệp chấp hành; kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá cơ quan và người đứng đầu.
	Kế thừa đầy đủ nghĩa vụ chủ đầu tư; tăng trách nhiệm người đứng đầu, gắn với đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.
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	Điều 19. Điều khoản thi hành (Điều 18 của Dự thảo mới)
	Áp dụng văn bản thay thế; cơ quan tiếp nhận chức năng sau sắp xếp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
	Áp dụng văn bản thay thế; hồ sơ đã tiếp nhận được giải quyết theo quy định tại thời điểm tiếp nhận (trừ khi tổ chức đề nghị áp dụng quy định mới); chuyển tiếp CCN đã thành lập theo NĐ 303; CCN do cấp huyện cũ làm chủ đầu tư: UBND cấp xã (hoặc đơn vị được giao) tiếp tục thực hiện, Sở Công Thương đề xuất phương án xử lý từng cụm trong 06 tháng.
	Bổ sung quy định chuyển tiếp cụ thể, có thời hạn xử lý, thay cho điều khoản chung về sắp xếp bộ máy.



